
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 5 Ngõ 92 Đường 72, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

20/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KINH DOANH TÂN DƯƠNG

0110758195

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Loại trừ đấu giá hàng hóa)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(loại trừ đấu giá)

4649

3. Bán buôn tổng hợp
(trừ những loại nhà nước cấm)

4690

4. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(loại trừ đấu giá)

4791

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Cơ sở lưu trú khác 5590

9. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

10. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

11. Dịch vụ ăn uống khác 5629

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

14. Cổng thông tin 6312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KINH DOANH 
TÂN DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN DUONG BUSINESS AND 
CONSULTING COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TAN DUONG BUSINESS AND CONSULTING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0344334860
Email: vietdai289@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
THÙY LINH

Việt 
Nam

TDP Số 20, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 10,000 031191009340

15. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
(Trừ dịch vụ cắt xén thông tin, báo chí)

6399

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản;
-  Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

18. Hoạt động tư vấn quản lý
(Loại trừ hoạt động quan hệ thông tin cộng đồng, tư vấn và 
giúp đỡ kinh doanh)

7020

19. Quảng cáo 7310

20. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

21. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Loại trừ: hoạt động của các trung tâm tư vấn, giới thiệu và 
môi giới việc làm)

7810

22. Cung ứng lao động tạm thời 7820

23. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

24. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

25. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230(Chính)

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN VIẾT 
ĐẠI

Việt 
Nam

Tổ 9 Cam Lộ 1, 
Phường Hùng Vương, 
Quận Hồng Bàng, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

900.000.000 90,000 031098015231

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031098015231
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 9 Cam Lộ 1, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 9 Cam Lộ 1, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VIẾT ĐẠI Nam

28/09/1998 Kinh Việt Nam

06/10/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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